
TT Họ và Tên Đơn vị Chức vụ

1 Đỗ Minh Sinh Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định Trưởng BM Dịch tễ

2 Đinh Thị Thu Hằng Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định Phó trưởng BM Điều dưỡng cơ sở

3 Phạm Thị Hằng Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định Phó trưởng BM Điều dưỡng cơ sở

4 Nguyễn Thị Phương Lan Trường ĐH Dược Hà Nội Phó Trưởng bộ môn

5
Nguyễn Thị Hương 

Giang Trường ĐH Dược Hà Nội
Giảng viên chính - Trưởng TYT

6 Nguyễn Tứ Sơn Trường ĐH Dược Hà Nội Giảng viên

7 Trần Như Phong Trường Đại học Đại Nam Giảng viên

8 Đinh Thị Bích Thủy Trường Đại học Đại Nam Giảng viên

9 Nguyễn Đình Dũng Trường ĐH KTYT Hải Dương Trưởng khoa Nội

10 Đỗ Thị Thu Hiền Trường ĐH KTYT Hải Dương Phụ trách khoa Điều dưỡng

11 Lê Văn Thêm Trường ĐH KTYT Hải Dương TK Y học dự phong - YTCC

12 Ngô Thị Thảo Trường ĐH KTYT Hải Dương Phụ trách khoa xét nghiệm

13 Ngô Quỳnh Diệp Trường ĐH KTYT Hải Dương Phụ trách BM Hóa sinh-Độc chất

14 Trần Thị Nhung Trường ĐH KTYT Hải Dương Giảng viên

15 Phạm Ngọc Châu
Trường ĐH Kinh doanh và công 

nghệ HN
Phó trưởng BM YHDP-YTCC

16 Trần Thị Hằng
Trường ĐH Kinh doanh và công 

nghệ HN
Trợ lý khoa Y

17 Lê Thị Kim Ánh Trường ĐH YTCC Giảng viên

18 Nguyễn Khắc Liêm Trường ĐH YTCC Giảng viên

19 Nguyễn Thị Anh Vân Trường ĐH YTCC Giảng viên

20 Khúc Thị Hồng Anh Trường CĐYT Hà Nội Trưởng khoa Điều dưỡng

21
Đoàn Thị Vân Trường CĐYT Hà Nội

Trưởng BM Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

22 Phạm Thị Mỹ Dung Trường CĐYT Hà Nội Giảng viên

23 Nguyễn Thị Hồng Trường CĐYT Hà Đông Phó trưởng BM YTCC

24
Vương Thị Hương 

Giang Trường CĐYT Hà Đông Trưởng BM Điều dưỡng

25 Đỗ Thị Thu Hiền Trường CĐYT Ninh Bình Giảng viên

26 Dương Minh Thu Trường CĐYT Ninh Bình Giảng viên

27 Nguyễn Công Thùy Trường CĐYT Bắc Ninh Phòng QLĐT-NCKH

28
Nguyễn Thị Thu Thủy Trường CĐYT Bắc Ninh

Giảng viên Khoa Điều dưỡng-

KTYH
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29
Phạm Văn Bắc Trường CĐYT Bắc Ninh

Giảng viên Khoa Điều dưỡng-

KTYH

30 Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường CĐYT Thái Bình Giảng viên

31 Nguyễn Văn Dương Trường CĐYT Thái Bình Giảng viên

32 Bùi Thị Dung Trường CĐYT Thái Bình Giảng viên

33 Nguyễn Gia Lương Trường TCYT Vĩnh Phúc Phó tổ BM Y học cộng đồng

34 Đặng Thị Ngọc Anh Trường TCYT Vĩnh Phúc Phó tổ BM Điều dưỡng

35 Phạm Thị Sáng Trường TCYT Vĩnh Phúc Giáo viên

36 Vũ Thúy Nghi Trường TCYT Vĩnh Phúc Trưởng phòng khám

37 Trần Trung Trưởng Trường CĐYT Hà Nam Trưởng phòng đào tạo

38 Chu Thị Hồng Huế Trường CĐYT Hà Nam Trưởng khoa Điều dưỡng

39 Nguyễn Thị Bích Ngạn Trường CĐYT Hà Nam Trưởng khoa YTCC

40 Mai Thị Loan Trường CĐYT Hưng Yên Phó trường phòng đào tạo

41 Trần Thị Then Trường CĐYT Hưng Yên Trưởng BM Điều dưỡng

42 Nguyễn Thị Lan Trường CĐYT Hưng Yên Trưởng BM YHCT-PHCN

43 Lê Thị Anh Trường CĐ Dược Trung ương Hải 

Dương
Giảng viên

44 Nguyễn Vũ Cẩm Giang Trường CĐ Dược Trung ương Hải 

Dương
Giảng viên

45 Vũ Thị Hà Trường CĐ Dược Trung ương Hải 

Dương
Giảng viên

46 Nguyễn Quốc Huy
Cục Khoa học công nghệ và Đào 

tạo
Trưởng phòng

47 Phạm Ngân Giang
Cục Khoa học công nghệ và Đào 

tạo
Chánh Văn phòng

Ghi chú: Dòng bôi màu đỏ là cập nhật sáng ngày 17/4/2020


